
BỘ CỒNG AN
CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Số: 5081 /QĐ-CAT-PC06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 29 thảng 8 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công khai thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý CU’ trú 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tinh An Giang

GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BCA ngày 25 thảng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tô chức bộ máy cùa 
Công an tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-BCA ngày 16 thảng 01 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về việc công bô thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung và 
bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lỷ xuát 
nhập cảnh thuộc thâm quyên giải quyêt của Bộ Công an;

Theo đề nghị của đồng chí Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành 
chính vê trật tự xã hội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực đãng ký, quản lý cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh An 
Giang (cớ danh mục thủ tục hành chính kèm theo').

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và các cá nhân, tô 
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nàjUẠ/

Nơi nhân'.
- Như Điều 3 (để
- V03, C06-BCA
- VP UBND tỉnh

thực hiện);

- (để báo cáo);
- Đ/c GĐ CAT
- Các đ/c PGĐ CAT (để phối họp chi đạo);
- Trang TTĐT CAT;
- Lưu: VT. PV01-PC06(2).T(75b).

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐÓC





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH vực ĐÀNG KÝ QUẢN LÝ cư TRÚ 

THUỘC THẢM QUYỂN GIẢI QUYET CỦA CÔNG AN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định sốpũỹl/QĐ-CAT-PC06, 
ngày ty /3 /2024 của Công an tỉnh An Giang)

PHẦN THỬ NHÁT: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên văn bản QPPL quy định thủ 
tục hành chính Lĩnh vực Co quan 

thực hiện

1 1.004222 Đăng ký 
thường trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 
29/6/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023 của Bộ Công an.
- Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 
31/12/2021 của Bộ Quốc phòng.
- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bộ Tài chính.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã

2 1.003197 Xóa đăng ký 
thường trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 
29/6/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023 của Bộ Công an.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã

3 1.010038 Tách hộ

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020. ■
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 củạ Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023 của Bộ Công an.
- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bộ Tài chính.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã
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29/6/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 củạ Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 củạ Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023 của Bộ Công an.

cư trú

8 1.010040

Khai báo 
thông tin về cư 

trú đối với 
người chưa đủ 
điều kiện đăng 
ký thường trú, 
đăng ký tạm 

tru

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 
29/6/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy 
định quy trình đăng ký cư trú.
- ’ Thong tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã

9 2.001159 Thông báo 
lưu trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BC A 
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ Công an.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã

10 1.003677 Khai báo tạm 
văng

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 
17/11/2023 của Bộ Công an.

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã

11 1.010041
Xác nhận 

thông tin về 
cư trú

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 
13/11/2020.
- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 
29/6/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Cư trú.
- Thông tư số 55/2021/TT-BCA
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 56/2021/TT-BCA
ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.
- Thông tư số 57/2021/TT-BCA

Đăng ký, 
quản lý 
cư trú

Công an 
cấp xã
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ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy 
định quy trình đăng ký cư trú.
- Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 cúa Bộ Công an.
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PHẦN THỬ HAI: NỘI DUNG cụ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thủ tục: Đăng ký thường trú

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tô chức chuân bị hô sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú 
kiêm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mau CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT- BCA) cho người đăng ký.

Trường họp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam sinh sống 
nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy 
tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng bị mất, hết hạn 
sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký 
thường trú Cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm chuyến đề nghị cấp văn bản đồng 
ý cho giải quyết thường trú đến cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương nơi công dân đề nghị đăng ký thường trú (kèm hồ sơ đề 
nghị đăng ký thường trú) đế kiếm tra, xác minh và đề nghị cơ quan quản lý xuất, 
nhập cảnh Bộ Công an xem xét cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dần bô 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mau CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- BCA) cho người đãng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (Mau CT06 ban hành kèm theo Thông tư so 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Cá nhân, tổ chức nộp lệ phí đăng ký thường trú theo quy định.

- Bước 5: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đãng ký cư trú (nếu có).

1.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: 
Trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
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thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuân (trừ các ngày nghỉ lễ, têt theo quy định của 
pháp luật).

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

* Đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình:

- Tờ khai thay đối thông tin cư trú (mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA) trừ trường họp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về 
Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước 
ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng 
bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ khai 
thay đổi thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu 
CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chồ ở họp pháp. Trừ trường họp 
thông tin chứng minh về chỗ ở họp pháp của công dân đã có trong cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú hoặc được công 
dân cung cấp dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân 
hoặc đã có bản điện tử trên dịch vụ công qua giải quyết thủ tục hành chính khác thì 
cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh không yêu cầu công dân xuất trình 
giây tờ chứng minh.

* Đăng ký thường trú tại chồ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình

- Trường hợp vợ về ở với chồng, chồng về ở với vợ, con về ở với cha, mẹ 
hoặc cha, mẹ về ở với con; Người cao tuôi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, 
cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có 
khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận 
thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, 
anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, 
người giám hộ; Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý 
hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà 
ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; 
người chưa thành niên về ở với người giám hộ được đăng ký thường trú vào chỗ ở 
họp pháp không thuộc quyền sở hữu, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA), trừ trường họp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về 
Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước 
ngoài câp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng 
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bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ khai 
thay đôi thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu 
CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA). Trong đó ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người 
được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ 
gia đình, trừ trường hợp vợ về với chồng, chồng về với vợ, cha, mẹ về với con, con 
về với cha mẹ, người cao tuổi, người khuyết tật, người chưa thành niên về với anh, 
chị, em ruột hoặc trường hợp khác đã có thông tin thê hiện quan hệ này trong Cơ 
sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành (Theo quy định tại 
Điều 6 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP);

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh là: người khuyết tật đặc biệt nặng, người 
khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc 
bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi; Người chưa 
thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ trừ 
trường hợp đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dừ liệu 
chuyên ngành.

- Những trường hợp khác được đăng ký thường trú vào chồ ở hợp pháp do 
thuê, mượn, ở nhờ, hồ sơ gồm:

4- Tờ khai thay đôi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA) trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về 
Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước 
ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng 
bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ khai 
thay đổi thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu 
CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA), trong đó ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho 
thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến 
đồng ý bằng văn bản;

+ Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc vàn bản về việc cho mượn, 
cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của 
pháp luật;

+ Giấy tờ, tài liệu chúng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo 
quy định. Trừ trường họp thông tin chứng minh về việc đủ diện tích nhà ở đê đăng 
ký thường trú trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mà 
giấy tờ này đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ với cơ 
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quan đăng ký cư trú thì cơ quan đãng ký cư trú tự kiêm tra, xác minh không yêu 
cầu công dân xuât trình giây tờ chúng minh.

* Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ 
trợ là nhà ở

- Trường hợp người hoạt động tôn giáo được phong phâm, bổ nhiệm, bầu 
cử, suy cử, phân công, thuyên chuyến đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo; 
Người đại diện cơ sở tín ngưỡng; Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ 
sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt 
động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ 
sở tôn giáo có công trình phụ trợ giúp là nhà ở, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA) trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về 
Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước 
ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do 
cơ quan có thâm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhưng 
bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ khai 
thay đối thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu 
CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); đối với người được 
người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đãng ký thường trú 
để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng thì trong tờ 
khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban 
quản lý cơ sở tín ngưỡng, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bàng văn bản;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh là chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc 
người khác hoạt động tôn giáo và được hoạt động tại cơ sở tôn giáo đó theo quy 
định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với người hoạt động tôn giáo được 
bô nhiệm, bầu cử, suy cử, phân công, thuyên chuyên đến hoạt động tôn giáo tại cơ 
sở tôn giáo; giấy tờ, tài liệu chứng minh là người đại diện cơ sở tín ngưỡng đối với 
người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

+ Văn bản xác nhận của Uy ban nhân dân câp xã về việc trong cơ sở tín 
ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

- Trường hợp trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật 
nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở 
tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng 
ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ giúp là 
nhà ở, hồ sơ gồm:

+ Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA) trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài về 
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Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bàng hộ chiếu do nước 
ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do 
cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiêu Việt Nam nhưng 
bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ khai 
thay đổi thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (mẫu 
CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA), trong đó ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú của người đại diện hoặc ban quản lý cơ sờ tín 
ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo, trừ trường hợp đã có 
ý kiến đồng ý bằng vãn bản;

+ Văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về người thuộc đối tượng 
quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Cư trú và việc trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở 
tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở.

* Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại 
cơ sở trợ giúp xã hội hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm 
sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 Mau CT01 ban hành kèm theo 
Thông tư sổ 66/2023/TT-BCA), trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài về Việt Nam sinh sống nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu 
do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ 
khác do cơ quan có thấm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam 
nhưng bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ 
khai thay đổi thông tin về cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 
(mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư sổ 66/2023/TT-BCA); đối với người được 
cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dường thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, chủ sở hữu 
chồ ở hợp pháp của cá nhân, hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người 
được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội đối với người 
được cơ sở trợ giúp xã hội nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp;

- Giấy tờ, tài liệu xác nhận về việc chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp.

* Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký 
thường trú tại phương tiện, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 Mau CT01 ban hành kèm 
theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA), trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài về Việt Nam nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiêu do 
nước ngoài cấp hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác 
do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam 
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nhưng bị mất, hết hạn sử dụng thực hiện thủ tục đăng ký thường trú thì sử dụng Tờ 
khai thay đôi thông tin vê cư trú (dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài) 
(mẫu CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); đối với người đăng 
ký thường trú không phải là chủ phương tiện thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến 
đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ phương tiện hoặc người được ủy quyền, trừ 
trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng vãn bản;

- Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 
và bảo vệ môi trường của phưcmg tiện hoặc văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân 
cấp xã về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở đối với phương tiện 
không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm;

- Văn bản xác nhận của ủy ban nhân dân cấp xã về địa điểm phương tiện 
đãng ký đậu, đồ thường xuyên trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký 
hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

* Đăng ký thường trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, 
Quân đội nhân nhân nhân (đơn vị đóng quân, nhà ở công vụ)

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA);

- Đôi với Công an nhân dân: Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý 
trực tiếp ghi rõ nội dung đe làm thủ tục đăng ký thường trú và đơn vị có chỗ ở cho 
cán bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu).

- Đôi với Quân đội nhân dân: Giấy giới thiệu đăng ký thường trú của đơn vị 
cấp trung đoàn và tương đương trở lên.

* Lưu ý:
1. Ngoài những giấy tờ, tài liệu được quy định như trên thì với một so 

trường hợp cụ thế cần lưu ỷ như sau:

- Không yêu cầu xuất trình Giấy khai sinh đối với trường hợp trẻ em mới 
sinh đăng ký thường trú lần đầu;

- Trường hợp người cao tuôi, người chưa thành niên đã có thông tin về ngày 
tháng năm sinh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó, không yêu cầu xuất 
trình giấy tờ chứng minh.

- Trường hợp người đăng ký thường trú là người chưa thành niên thì trong tờ 
khai thay đôi thông tin cư trú phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

- Trường hợp người đăng ký thường trú là người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài còn quốc tịch Việt Nam thì trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu 
Việt Nam còn giá trị sử dụng; trường họp người Việt Nam định cư ở nước ngoài 
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nhập cảnh vào Việt Nam lần gần nhất bằng hộ chiếu do nước ngoài cấp hoặc giây tờ 
có giá trị đi lại quốc tế do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thâm 
quyền của Việt Nam cấp hoặc sử dụng hộ chiếu Việt Nam nhung bị mất, hết hạn thì 
trong hồ sơ đăng ký thường trú phải có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế 
do nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 
hoặc hộ chiếu Việt Nam bị mất, hết hạn; giấy tờ, tài liệu chứng minh có quốc tịch 
Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch và xuất trình các giấy 
tờ dùng để nhập cảnh vào Việt Nam khi đăng ký thường trú để được cơ quan quản lý 
xuất, nhập cảnh Bộ Công an xem xét, cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú;

- Trường hợp người nước ngoài được nhập quốc tịch Việt Nam thì khi đăng ký 
thường trú lần đầu phải có Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch;

- Sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ 
sĩ quan chuyên môn kĩ thuật, công nhân công an đã đăng ký thường trú tại đơn vị 
đóng quân mà chuyến đến chồ ở hợp pháp mới ngoài đơn vị đóng quân và đủ 
điều kiện đăng ký thường trú, đề nghị đăng ký thường trú tại chỗ ở mới thì hồ sơ 
đăng ký thường trú phải kèm Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý trực 
tiếp (ký tên và đóng dấu);

- Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đã 
đăng ký thường trú vào nhà ở công vụ, đơn vị đóng quân khi chuyển đăng ký 
thường trú ra chỗ ở hợp pháp ngoài nơi nhà ở công vụ, nơi đơn vị đóng quân thì hồ 
sơ đăng ký thường trú tại chỗ ở mới phải kèm theo Giấy giới thiệu đăng ký thường 
trú của đơn vị đang công tác (ký tên và đóng dấu).

2. Việc nộp hồ sơ đăng kỷ cư trú

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chửng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu đe đổi chiêu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ để đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiêm tra, 
đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu câu 
nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư 
trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét 
hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu họp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng 
thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dừ liệu điện tử của tô chức, cá nhân.
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- Trường họp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điểu 4 
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí đăng ký cư trú thì công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc diện 
được miễn trừ trường hợp thông tin đã có trong Cơ sở dừ liệu quốc gia về dân cư hoặc 
Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà đã được kết nối với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư.

1.9. Tên mẫu đon, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); Tờ khai thay đổi thông tin về cư 
trú (Mau CT02 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư sô 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định 
điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú trong Bộ Quốc phòng.

- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

2. Thủ tục: Xóa đăng ký thường trú

2.1. Trình tự thực hiện:• • •
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.
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- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú 
kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đãng ký;

+ Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bô 
sung, hoàn thiện và cap Phiếu hướng dẫn bo sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

2.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các công cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: 
Trực tuyến qua Công dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, úng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA);

- Giây tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký 
thường trú quy định tại Điều 24 Luật Cư trú; trừ trường hợp thông tin chúng minh 
thuộc trường hợp xóa đăng ký thường trú của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư 
trú tự kiêm tra, xác minh, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

*Lưuý: Việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú

- Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thế nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.
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Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đế đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiếm tra, 
đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu 
nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư 
trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét 
hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bẳt buộc phải công chứng, chứng 
thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân.

Trường hợp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không 
được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến 
hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có trách nhiệm 
xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải đế cơ quan đăng ký cư trú kiêm tra, đối chiếu 
và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không 
yêu cầu công dân nộp đê lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp họp 
lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được 
họp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Trường họp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được 
chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ 
quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó đê 
giải quyết đăng ký cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

2.4. Thời hạn giải quyết: thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đầy đủ và họp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến xóa đăng ký thường trú.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Trường họp hồ sơ đầy đủ họp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm xóa 
đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào 
Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo kết quả cho 
công dân (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

2.8. Phí, lệ phí: Không thu lệ phí.

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (CT01) (ban 
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hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

2.10. Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trong thời hạn 07 ngày kế từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa 
đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia 
đinh có trách nhiệm nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú đến cơ quan 
đăng ký cư trú.

- Trường hợp cơ quan đăng ký cư trú phát hiện công dân đó thuộc một trong 
các trường họp bị xóa đăng ký thường trú: Trước khi thực hiện việc xóa đăng ký 
thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo về việc xóa đăng ký thường trú tới 
công dân hoặc đại diện hộ gia đình đe biết và thực hiện việc nộp hồ sơ làm thủ tục 
xóa đăng ký thường trú theo quy định. Trường hợp quá 07 ngày kể từ ngày cơ quan 
đăng ký cư trú thông báo mà người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại 
diện hộ gia đình không nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì cơ quan 
đăng ký cư trú tiến hành lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không 
nộp hồ sơ làm thủ tục xóa đăng ký thường trú và thực hiện xóa đăng ký thường trú 
đối với công dân. Cơ quan đăng ký cư trú thông báo bàng văn bản cho công dân đó 
hoặc chủ hộ về việc xóa đăng ký thường trú sau khi đã thực hiện.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiêt một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 
biếu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biếu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.
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3. Thủ tục: Tách hộ

3.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tô chức chuân bị hô sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ tách hộ, cơ quan đãng ký cư trú kiểm tra tính 
pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường họp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bô 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bô sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

3.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cống cung cấp dịch vụ công trực tuyên như: 
Trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, úng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tách hộ để đãng ký thường trú tại cùng một chỗ ở họp pháp, hồ sơ gồm:

Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA), trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ 
sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường họp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.

- Trường họp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn 
mà vẫn được ở cùng chỗ ở hợp pháp, hồ sơ gôm:
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- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

4. Thủ tục: Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

4.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tô chức chuân bị hô sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ 
liệu về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường họp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bố sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
đe nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

4.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: 
Trực tuyến qua Công dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
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pháp luật).

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CTO 1 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc điều chỉnh thông tin trừ trường hợp đã có 
thông tin về sự thay đổi trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì công dân không 
phải xuất trình giấy tờ chứng minh.

*Lưuý:

1. Việc nộp hồ sơ đãng kỷ cư trú

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu để đối chiếu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đế đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiêm tra, 
đối chiếu bản quét, bản chụp với bàn chính và ký xác nhận, không được yêu cẩu 
nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường hợp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư 
trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét 
hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu họp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng 
thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dữ liệu điện tử của tô chức, cá nhân.

Trường họp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không 
được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến 
hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có trách nhiệm 
xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra, đôi chiêu 
và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không 
yêu cầu công dân nộp đe lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được câp họp 
lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được 
họp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

- Trường họp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được 
chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dừ liệu chuyên ngành thì cơ
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- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) (Mầu CT01 ban hành 
kèm theo Thông tư sổ 66/2023/TT-BCA);

- Văn bản đề nghị đăng ký tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chồ ở hợp 
pháp kèm danh sách người tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản của 
từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá 
nhân và thời hạn tạm trú.

*Lưuý: Việc nộp hồ sơ đăng ký cư trú

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thể nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ sổ gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu đê đổi chiếu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đế đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiêm tra, 
đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu 
nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường họp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư 
trú khai báo thông tin theo biểu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét 
hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu họp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng 
thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dữ liệu điện tử của tô chức, cá nhân.

Trường họp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không 
được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến 
hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục ve cư trú; công dân có trách nhiệm 
xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải để cơ quan đăng ký cư trú kiếm tra, đối chiếu 
và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đãng ký cư trú không 
yêu cầu công dân nộp đế lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp hợp 
lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được 
hợp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan 
có thẩm quyền nước ngoài cấp trừ trường họp được miễn họp pháp hóa lãnh sự.

- Trường họp thông tin giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được 
chia sẻ và khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cơ 
quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đó đê 
giải quyết đăng ký cư trú.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
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hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5.5. Đoi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến đăng ký tạm trú.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

5.7. Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp 
lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thâm định, cập nhật thông tin về nơi tạm 
trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông 
tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); 
trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bang văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

5.8. Phí, lệ phí:

- Đăng ký tạm trú (cá nhân, hộ gia đình):

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến thu 7.000 
đồng/lần đăng ký.

- Đăng ký tạm trú theo danh sách:

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 10.000 đồng/người/lần đăng ký;

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ qua cống dịch vụ công trực tuyến thu 5.000 
đồng/người/lần đăng ký.

- Trường hợp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và 
quản lý lệ phí đăng ký cư trú thì công dân phải xuất trình giấy tờ chứng minh thuộc diện 
được miễn trừ trường hợp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc 
Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành mà đã được kết nối với Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú;
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6.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: 
Trực tuyến qua cống dịch vụ công quốc gia, Công dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

6.3. Thành phân, so lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

* Hồ sơ gia hạn tạm trú gồm:

- Tờ khai thay đối thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA); đối với người gia hạn tạm trú là người chưa thành niên thì 
trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường 
họp đã có ý kiên đông ý băng văn bản;

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Trừ trường hợp thông tin chứng 
minh về chỗ ở họp pháp của công dân đã có trong cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã 
được kết nối, chia sẻ với cơ quan đăng ký cư trú và trường họp, giấy tờ chứng minh 
về chỗ ở hợp pháp đã có bản điện tử trên dịch vụ công qua giải quyết thủ tục hành 
chính khác thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiểm tra, xác minh không yêu cầu công 
dân xuất trình giấy tờ chứng minh.

* Gia hạn tạm trú tại nơi đơn vị đóng quân trong Công an nhân dân, Quân đội 
nhân nhân (nơi đơn vị đóng quân, nhà ở công vụ) hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mầu CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA);

- Đối với Công an nhân dân: Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị quản lý 
trực tiêp ghi rõ nội dung đê làm thủ tục gia hạn tạm trú và đơn vị có chỗ ở cho cán 
bộ chiến sĩ (ký tên, đóng dấu);

- Đối với Quân đội nhân dân: Giấy giới thiệu gia hạn tạm trú của đơn vị cấp 
trung đoàn và tương đương trở lên.

* Gia hạn tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (của từng người) (Mau CT01 ban hành 
kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA);

- Văn bản đề nghị gia hạn tạm trú trong đó ghi rõ thông tin về chỗ ở hợp pháp 
kèm danh sách người gia hạn tạm trú. Danh sách bao gồm những thông tin cơ bản
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6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về thời hạn tạm trú 
mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 
cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin gia hạn tạm trú 
(mẫu CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA); trường hợp từ chối 
đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do (mẫu CT06 ban hành kèm theo 
Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

6.8. Phí, lệ phí:

- Gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình):

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 15.000 đồng/lần đăng ký;

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cống dịch vụ công trực tuyến thu 7.000 
đồng/lần đăng ký.

- Gia hạn tạm trú theo danh sách:

+ Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp thu 10.000 đồng/người/lần đãng ký;

+ Trường họp công dân nộp hồ sơ qua công dịch vụ công trực tuyến thu 5.000 
đồng/người/lần đăng ký.

- Trường họp công dân thuộc diện được miễn phí theo quy định tại Điều 4 
Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thì công dân phải xuất trình giấy tờ 
chứng minh thuộc diện được miễn trừ trường họp thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dừ liệu chuyên ngành mà đã 
được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA).

6.10. Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 15 
ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú đã đăng ký, công dân phải làm thủ tục 
gia hạn tạm trú.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 
biêu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;
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- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 190/2021/TT-BQP ngày 31/12/2021 của Bộ Quốc phòng quy định 
điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, đãng ký tạm trú trong Bộ Quốc phòng.

- Thông tư số 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

7. Thủ tục: Xóa đăng ký tạm trú

7.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú 
kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

4- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiêu tiêp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bô 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hô sơ (mầu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

7.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến như: 
Trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư 
số 66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký 
tạm trú trừ trường hợp thông tin chứng minh thuộc trường họp xóa đăng ký thường 
trú của công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với 
cơ quan đăng ký cư trú thì cơ quan đăng ký cư trú tự kiếm tra, xác minh, không 
yêu cầu công dân phải cung cấp giấy tờ chứng minh.

*Lưuỷ: Việc nộp hồ sơ đăng kỷ cư trú

- Trường họp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú thì người yêu 
cầu đăng ký cư trú có thế nộp bản sao giấy tờ, tài liệu được chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao giấy tờ được cấp từ số gốc (sau đây gọi là bản sao) hoặc bản 
quét, bản chụp kèm theo bản chính giấy tờ, tài liệu đê đối chiếu.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký cư trú nộp bản quét hoặc bản chụp kèm 
theo bản chính giấy tờ đê đối chiếu thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiếm tra, 
đối chiếu bản quét, bản chụp với bản chính và ký xác nhận, không được yêu cầu 
nộp bản sao giấy tờ đó.

- Trường họp thực hiện đăng ký cư trú trực tuyến, người yêu cầu đăng ký cư 
trú khai báo thông tin theo biếu mẫu điện tử được cung cấp sẵn, đăng tải bản quét 
hoặc bản chụp giấy tờ, tài liệu hợp lệ (không bắt buộc phải công chứng, chứng 
thực, ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác) hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 
quản lý dữ liệu điện tử của tô chức, cá nhân.

Trường họp công dân đăng tải bản quét, bản chụp giấy tờ, tài liệu mà không 
được ký số hoặc xác thực bằng hình thức khác thì khi cơ quan đăng ký cư trú tiến 
hành kiểm tra, xác minh để giải quyết thủ tục về cư trú; công dân có trách nhiệm 
xuất trình giấy tờ, tài liệu đã đăng tải đe cơ quan đăng ký cư trú kiếm tra, đối chiếu 
và ghi nhận tính chính xác vào biên bản xác minh. Cơ quan đăng ký cư trú không 
yêu cầu công dân nộp đê lưu giữ giấy tờ đó.

- Bản quét hoặc bản chụp giấy tờ bằng thiết bị điện tử từ giấy tờ được cấp họp 
lệ, còn giá trị sử dụng phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung; đã được 
họp pháp hóa lãnh sự, dịch sang tiếng Việt theo quy định nếu là giấy tờ do cơ quan 
có thấm quyền nước ngoài cấp trừ trường họp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.
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- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư sổ 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 
biêu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.

8. Thủ tục: Khai báo thông tin về cư trú đối vói người chưa đủ điều kiện 
đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú

8.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa 
đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra 
tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dần bổ 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
đe nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).
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8.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua các cống cung cấp dịch vụ công trực tuyên như: 
Trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia, cống dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA);

- Giấy tờ, tài liệu khác (nếu có).

b) So lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

8.4. Thời hạn giải quyết:

- Đổi với trường hợp công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận thông tin khai 
báo cơ quan đăng ký cư trú phải tiến hành xác minh thông tin.

- Đối với trường hợp công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận thông tin cơ quan 
đãng ký cư trú phải tiến hành xác minh thông tin, phức tạp có thể kéo dài nhưng 
không quá 60 ngày.

Sau khi kiểm tra, xác minh, cơ quan đăng ký cư trú cập nhật thông tin của 
công dân về nơi ở hiện tại và các thông tin khác vào Cơ sở dừ liệu quôc gia vê dân 
cư, Cơ sở dừ liệu về cư trú và thông báo cho người đã khai báo về việc đã cập nhật 
thông tin, cấp xác nhận thông tin về cư trú cho công dân.

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người chưa đủ điều kiện 
đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định tại Điều 19 Luật Cư trú.

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan công an cấp xã.

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với trường hợp đủ điều kiện: Cập nhật thông tin của công dân về nơi ở 
hiện tại và các thông tin khác vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dừ liệu 
về cư trú và thông báo cho người đã khai báo về việc đã cập nhật thông tin (mẫu



37

- Thông qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: không

Khi có người đến lưu trú, đại diện hộ gia đình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 
cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp, cơ sở khác có chức năng lưu 
trú thì phải thực hiện việc thông báo lưu trú cho người đang lưu trú theo một trong 
các hình thúc đã được quy định tại và theo quy định sau đây:

- Chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình, đại diện cơ sở lưu trú ở khu công 
nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch đề nghị người đến lưu trú xuất trình một trong các 
giấy tờ pháp lý thể hiện thông tin về số định danh cá nhân theo quy định của pháp 
luật và thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú;

- Đại diện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lập danh sách người 
đến điều trị nội trú và thực hiện thông báo lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú nơi 
đặt trụ sở cơ sở khám chữa bệnh

9.4. Thời hạn giải quyết.' tiếp nhận ngay khi công dân thông báo lưu trú.

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, cá nhân, tố chức 
có liên quan đến thông báo lưu trú.

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; Cập nhật thông tin vào Cơ sở 
dữ liệu về cư trú.

9.8. Phí, lệ phí: Không.

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc thông báo 
lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường họp người đến 
lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 08 giờ ngày hôm 
sau; trường họp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú 
nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lân.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BC A ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
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Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biêu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.

10. Thủ tục: Khai báo tạm vang

10.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tố chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ khai báo tạm vắng trong Cơ sở dữ liệu về cư 
trú, cơ quan đăng ký cư trú kiếm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chối và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đăng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
để nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

10.2. Cách thức thực hiện:

- Trường họp công dân thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 31 
Luật Cư trú nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú.

- Trường họp thuộc quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư 
trú thì khai báo tạm vắng qua các hình thức:

+ Trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú hoặc tại địa điểm tiếp nhận khai báo 
tạm vắng do cơ quan đăng ký cư trú quy định;

+ Sô điện thoại hoặc hộp thư điện tử do cơ quan đăng ký cư trú thông báo 
hoặc niêm yết;

+ Thông qua cống dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, ứng 
dụng VNelD hoặc dịch vụ công trực tuyến khác;

+ ứng dụng trên thiết bị điện tử.
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Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đên 
thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của 
pháp luật).

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp công dân thuộc quy định tại điếm a, diêm b khoản 1 Điêu 31 
Luật Cư trú, hồ sơ gồm:

+ Đe nghị khai báo tạm vắng;

4- Văn bản đồng ý của cơ quan cỏ thấm quyền giám sát, quản lý, giáo dục 
người đó.

- Trường họp thuộc quy định tại điểm c, điếm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư 
trú, nội dung khai báo tạm vắng gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số 
Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm vắng; 
thời gian tạm vắng; địa chỉ nơi đến.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

10.4. Thòi hạn giải quyết: Trong thời gian 01 ngày kể từ khi tiếp nhận đề nghị 
khai báo tạm vắng của công dân; trường hợp phức tạp thì có the kéo dài hơn nhưng 
không quá 02 ngày làm việc.

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tô chức, cá nhân 
có liên quan đến khai báo tạm vắng.

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trường họp hồ sơ đầy đủ, 
họp lệ cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin khai báo tạm văng 
của công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo kết quả và câp Phiêu khai 
báo tạm vắng cho công dân (Mau CT03 và CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA).

10.8. Phí, lệ phí: Không.

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Trường họp người quy định tại điểm d khoản 1 Điều 31 Luật Cư trú là người 
chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.

- Nội dung khai báo tạm vắng bao gồm họ và tên, số định danh cá nhân hoặc 
số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người khai báo tạm vắng; lý do tạm 
vắng; thời gian tạm vắng; địa chỉ nơi đến.
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10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định biểu 
mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biếu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.

11. Thủ tục: Xác nhận thông tin về cư trú

11.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Cá nhân, tố chức nộp hồ sơ tại Công an cấp xã.

- Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan đăng ký 
cư trú kiếm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và cấp Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 
66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ đủ điều kiện nhưng chưa đủ hồ sơ thì hướng dẫn bổ 
sung, hoàn thiện và cấp Phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu CT05 
ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho người đăng ký;

+ Trường họp hồ sơ không đủ điều kiện thì từ chổi và cấp Phiếu từ chối tiếp 
nhận, giải quyết hồ sơ (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT- 
BCA) cho người đãng ký.

- Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả 
đế nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

11.2. Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã nơi thuận lợi, phù hợp không phụ
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11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020;

- Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Cư trú.

- Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

- Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định về 
biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định quy 
trình đăng ký cư trú.

- Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17/11/2023 của Bộ Công an sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư 
trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Công an quy định về biếu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 
57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về 
quy trình đăng ký cư trú.
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PHẦN THỨ BA: CÁC BIÉƯ MẲU LÀ THÀNH PHẦN HÒ sơ THựC HIỆN THỦ 
TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực ĐĂNG KÝ cư TRÚ
THUỘC THÁM QƯYÈN GIẢI QƯYÉT CỦA Bô CÔNG AN

Mau CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THAY ĐÓI THÔNG TIN CƯ TRÚ

Kính gửi(l):..............................................................................................................

1. Họ, chữ đệm và tên:.................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:................ /................J.......................... 3. Giới tính:...............

4. Số định danh cá nhân:

5. Số điện thoại liên hệ:................................................... 6. Email:........................................

7. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:............................... 8. Mối quan hệ với chủ hộ:.................

9. Số định danh cá nhân của chủ hộ:

10. Nội dung đề nghị(2):............................................................................................................

(7) Họ và tên:(7) Họ và tên:

(7) Số định danh cá nhân:............... (7) Số định danh cá nhân:...............
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Chú thích:
(1) Cơ quan đăng ký cư trú.
(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị. Ví dụ: đăng ký thường trú; đăng ký tạm trú; tách hộ; 
xác nhận thông tin về cư trú...
(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 5, khoản 6 Điều 
20; khoản 1 Điều 25; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý kiến của chủ hộ được 
thực hiện theo các phương thức sau:
a) Chủ hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Chủ hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc các dịch vụ công trực 
tuyến khác.
c) Chủ hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chúng, 
chứng thực).
(4) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 

6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý 
kiến của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được thực hiện theo các phương thức sau:
a) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc 
các dịch vụ công trực tuyến khác.
c) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không 
phải công chứng, chứng thực).
Ghi chú: Trường hợp chủ sở hữu hợp chồ ở hợp pháp gồm nhiều cá nhân, tổ chức thì phải có 
ý kiến đồng ý của tất cả các đồng sở hữu trừ trường hợp đã có thỏa thuận về việc cử đại diện 
có ý kiến đồng ý; Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở họp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông 
qua ứng dụng VNelD thì công dân phải kê khai thông tin về họ, chữ đệm, tên và số ĐDCN 
của chủ sở hữu chỗ ở họp pháp.
(5) Áp dụng đối với trường họp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người 
không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú. Việc lấy ý kiến của cha, 
mẹ hoặc người giám hộ được thực hiện theo các phương thức sau:
a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc 
các dịch vụ công trực tuyến khác.
c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không 
phải công chứng, chứng thực).
(6) Trường họp nộp trực tiếp người kê khai ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên vào Tờ khai. Trường họp nộp 
qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNelD thì người kê khai không phải ký vào mục này.
(7) Chỉ kê khai thông tin khi công dân đề nghị xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng 
VNelD.
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14. Họ, chữ đệm và tên. năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, nơi làm việc, chỗ ở hiện nay 
của cha, mẹ, vợ, chồng, con:

15. Nơi cư trú ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:..............................................

16. Nơi ở hiện tại ở Việt Nam:................................................................................................

17. Nội dung đề nghị(2):...........................................................................................................

18. Họ và tên chủ hộ:.................................................... 19. Quan hệ với chủ hộ:.............

20. Số định danh cá nhân/ CMND của chủ hộ:

Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình./.

..., ngày...... thảng.... năm 
Ý KIEN CỦA CHỦ Hộ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, 
ghi rõ họ tên)

..... ngày.... tháng....năm...
Ý KIỂN Của chủ sở hữu

HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
CHỎ Ở HỢP PHÁP <4) 

{Ký, ghi rõ họ tên)

.....ngày tháng...năm... ...ngày.... tháng...năm
Ý KIÊN CỦA CHA, MẸ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ(5) {Kỷ, ghi rõ họ tên 
{Ký, ghi rõ họ tên)

(7) Họ và tên: (7) Họ và tên:

(7) Số định danh cá nhân:. (7) Số định danh cá nhân:.
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Chú thích:
(1) Cơ quan đăng ký cư trú.
(2) Ghi rõ ràng, cụ thể nội dung đề nghị.
(3) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoán 5, khoản 6 Điều 
20; khoản 1 Điều 25; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý kiến cùa chù hộ được 
thực hiện theo các phương thức sau:
a) Chủ hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Chủ hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc các dịch vụ công trực 
tuyến khác.
c) Chủ hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không phải công chứng, 
chứng thực).
(4) Áp dụng đối với các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoán 

6 Điều 20; khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú; điểm a khoản 1 Điều 26 Luật Cư trú. Việc lấy ý 
kiến của chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được thực hiện theo các phương thức sau:
a) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc 
các dịch vụ công trực tuyến khác.
c) Chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không 
phải công chứng, chứng thực).
Ghi chú: Trường hợp chủ sở hữu hợp chỗ ở họp pháp gồm nhiều cá nhân, tổ chức thì phải có 
ý kiến đồng ý của tất cả các đồng sở hữu trừ trường họp đã có thỏa thuận về việc cử đại diện 
có ý kiến đồng ý; Trường hợp chủ sở hữu chỗ ở họp pháp xác nhận nội dung đồng ý thông 
qua ứng dụng VNelD thì công dân phải kê khai thông tin về họ, chữ đệm, tên và số ĐDCN 
của chủ sở hữu chỗ ở họp pháp.
(5) Áp dụng đối với trường họp người chưa thành niên, người hạn chế hành vi dân sự, người 
không đủ năng lực hành vi dân sự có thay đổi thông tin về cư trú. Việc lấy ý kiến của cha, 
mẹ hoặc người giám hộ được thực hiện theo các phương thức sau:
a) Cha, mẹ hoặc người giám hộ ghi rõ nội dung đồng ý và ký, ghi rõ họ tên vào Tờ khai.
b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ xác nhận nội dung đồng ý thông qua ứng dụng VNelD hoặc 
các dịch vụ công trực tuyến khác.
c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có văn bản riêng ghi rõ nội dung đồng ý (văn bản này không 
phải công chứng, chứng thực).
(6) Trường hợp nộp trực tiếp người kê khai ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên vào Tờ khai. Trường hợp nộp 
qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng VNelD thì người kê khai không phải ký vào mục này.
(7) Chỉ kê khai thông tin khi công dân đề nghị xác nhận nội dung đồng ý thông qua úng dụng 
VNelD.



48

Mầu CT03 ban hành kèm theo Thông tư sổ 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

(!) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

1. Họ, chữ đệm và tên:...............................................................................................................

2

4

Ngày, tháng, năm sinh:........../............/. 3. Giới tính: .........................................
Số định danh cá nhân/CMND:

5 Nơi thường trú: ......................................................................................................................

6 Nơi tạm trú:

7. Nơi ở hiện tại: .............................................................................................................

8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm:....../............/............. đến ngày........ /........./.................

9. Lý do tạm vắng: .....................................................................................................................

10. Địa chỉ nơi đến(3):................................................................................................................

.............ngày........ tháng.......năm..................
NGƯỜI KHAI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

, ~ XÁC NHẬN CỦA Cơ QUAN ĐÃNG KÝ CƯ TRÚ
............ngày....... tháng.......năm......... ’ .. . .7 ' _ ......
NGƯƠI TIEP NHẠN KHAI BAO ............ Tm^TRĩrr^r^rn OHAN............

/L. . THƯ TRƯƠNG Cơ QUAN(Ký, ghi rõ họ tên) ..., ~ .. , ,(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu)
(Chữ ký số của Thù trưởng cơ quan)

Chủ thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú
(2) Cơ quan đăng ký cư trú
(3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; 
xã/phường/thị trân; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố 
trực thuộc Trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
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Mau CT04 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

(1) CỌNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
................................................. (2) ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /PTN

PHIÉU TIẾP NHẬN HÒ sơ VÀ HẸN TRẢ KÉT QUẢ

Mã hồ sơ:.....................

Công an(2):..................................................................................................................................

đã tiếp nhận hồ sơ của Ông/Bà: .............................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND:

Nơi thường trú:..........................................................................................................................

Nơi tạm trú:................................................................................................................................

Nơi ở hiện tại:............................................................................................................................

Số điện thoại:.................................................................. Email:.............................................

Nội dung yêu cầu giải quyết:..................................................................................................

Thành phần hồ sơ nộp gồm:

TT Tên giấy tờ
Hình thức 

(bàn chính, bàn sao 
hoặc bán chụp)

Ghi chú

Thời gian nhận hồ sơ:.......... giờ........... phút, ngày................ /.............. /.....................

Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:..........giờ........... phút, ngày....... /......... /......

Hình thức nhận kết quả: Bản giấy □ Bản điện tử □ Tin nhắn SMS □
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(Công dân nhận kết quà bán điện tử qua email, thông báo trên ứng dụng VNelD và công dịch vụ công; thông 
báo qua tin nhắn SMS tói số điện thoại đã khai báo)

Đăng ký nhận kết quả Bản giấy tại:........................................................................................

..........., ngày............ tháng...........năm...........  
CÁN Bộ TIÉP NHẬN(3)

Chủ thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú.
(2) Cơ quan đăng ký cư trú.
(3) Cán bộ tiếp nhận có thể ký ghi rõ họ tên hoặc ký số hoặc xác nhận bằng hình thức xác 
thực khác.
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nhà....); bổ sung giấy tờ, chứng minh quan hệ nhân thân (giấy khai sinh...); Kê khai lại 
Mục gì trong biểu mẫu, kê khai như thế nào...
(4) Cán bộ tiếp nhận ký ghi rõ họ tên hoặc ký số hoặc xác nhận bằng hình thức xác thực 
khác.
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Mau CT06 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIÉU TỪ CHÓI TIẾP NHẬN, GIẢI QƯYÉT HÒ sơ

Công an(2):............................................................................................................................

đã tiếp nhận hồ sơ của Ông/Bà: .............................................................................................

Số định danh cá nhân/CMND:

Mã hồ sơ:.............................................................................................................................

Căn cứ quy định của Luật Cư trú và các văn bản quy định chi tiết, hướng dần thi 
hành có liên quan, Công an(2) thông báo không tiếp nhận,
giải quyết hồ sơ này với lý do cụ thể như sau,3):

Trân trọng thông báo đến Ông/Bà được biết./.

............ ngày............ thảng.......... năm.........
THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN ĐÀNG KỶ CƯ TRỦ(4)

Chú thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú

(2) Cơ quan đăng ký cư trú
(3) Ghi rõ ràng, cụ thể lý do không tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của công dân và viện dẫn 
cụ thể quy định của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng; ví dụ: Không bảo đảm 
điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú theo quy định tại diêm b 
khoản 3 Điều 20 Luật Cư trú; Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp không đúng 
quy định tại điểm ....
(4) Thủ trưởng cơ quan đăng ký cư trú ký ghi rõ họ tên hoặc ký sô hoặc xác nhận băng 
hình thức xác thực khác.
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Mau CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

t CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.................................................. (2) -- ----- ------------ --------------------------------

SỐ: /XN ........ , ngày....tháng....năm........

XÁC NHẬN THÔNG TIN VÈ CƯ TRÚ

Theo đề nghị của Ông/Bà:......... ...... ■......   ........  ■..... ........  ■............. ......

Số định danh cá nhân:

CÔNG AN (2)

I. Họ, chữ đệm và tên của Ông/Bà:...

1. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Số định danh cá nhân:

XÁC NHẬN:

2. Giới tính:

5. Tôn giáo:4. Dân tộc:.....................
6. Quê quán:.....................
7. Nơi đăng ký khai sinh:
8. Nơi thường trú:............

9. Nơi tạm trú:........................................................................................................................

10. Nơi ở hiện tại:...................................................................................................................

11. Họ, chữ đệm và tên chủ hộ:..................................... 12. Quan hệ với chủ hộ:.............

13. Số định danh cá nhân chủ hộ:

II. Thông tin các thành viên khác trong hộ gia đình:

TT Họ, chữ đệm 
và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh

Giới 
tính

Số định danh 
cá nhân

Quan hệ với 
chủ hộ
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Mau CT08 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2023/TT-BCA 
ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB ........ , ngày tháng....năm 

THÔNG BÁO
về việc............................................................................(3)

Kính gửi Ông/Bà:...................................................................................................

Công an(2)...............................................................................thông báo đến Ông/Bà:

1. Họ, chữ đệm và tên:..............................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:............./........../.................... 3 Giới tính:..............................

4. Số định danh cá nhân/CMND:

5. Nội dung thông báo:............................................................................................................

Công an,2> thông báo cho Ông/Bà biết./.

THỦ TRƯỞNG CO QUAN

Chú thích:
(1) Cơ quan cấp trên của cơ quan đăng ký cư trú.
(2) Cơ quan đăng ký cư trú.
(3) Kết quả giải quyết thủ tục về cư trú, hủy bỏ thủ tục về cư trú. Trường họp hủy bỏ thủ 
tục về cư trú thì phải gửi kèm Quyết định về việc hủy bỏ thủ tục về cư trú.


